
1 NC01 166475 Trương Ngọc Khả Ái 26/07/1998 Cà Mau DH16DUO04

2 NC02 1810492 Trần Thái An 04/05/2000 An Giang DH18YKH04

3 NC03 165781 Lê Nhật Anh 09/04/1998 Trà Vinh DH16LKT02

4 NC04 166771 Lê Triều Anh 15/01/1998 Bạc Liêu DH16QTK01

5 NC05 166403 Lê Hoàng Bảo 29/11/1997 Cà Mau DH16LKT02

6 NC06 177469 Nguyễn Thị Mộng Cầm 29/08/1999 Trà Vinh DH17QLT01

7 NC07 177147 Huỳnh Thị Kim Chi 26/06/1999 Cà Mau DH17XET01

8 NC08 166332 Trần Trang Đài 08/09/1998 An Giang DH16CNT01

9 NC09 1810496 Trịnh Thiên Đăng 26/01/2000 Sóc Trăng DH18YKH04

10 NC10 150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Cần Thơ DH15DUO06

11 NC11 151525 Nguyễn Tấn Đạt 08/10/1996 Vĩnh Long DH15QLT01

12 NC12 1810180 Nguyễn Hoàng Để 19/05/1990 Kiên Giang DH18YKH04

13 NC13 178051 Lâm Thị Ngọc Diện 20/05/1999 Trà Vinh DH17QTD01

14 NC14 1810503 Nguyễn Hồ Ngọc Đô 28/12/2000 Đồng Tháp DH18YKH04

15 NC15 177118 Dương Thị Thuỳ Dương 15/11/1999 Đồng Tháp DH17QLT01

16 NC16 177284 Lê Thị Thùy Dương 20/03/1999 Bến Tre DH17XET01

17 NC17 1810179 Lê Bảo Duy 07/01/2000 Long An DH18YKH04

18 NC18 175868 Nguyễn Minh Duy 04/08/1998 Sóc Trăng DH17QTK02

19 NC19 155381 Huỳnh Ngọc Duyên 08/06/1996 Cà Mau DH15LKT04

20 NC20 1810531 Nguyễn Nhật Hoàng Duyên 09/09/2000 An Giang DH18YKH04

21 NC21 189262 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 10/09/1989 Hậu Giang DH18YKH04

22 NC22 165865 Trần Thị Ngọc Duyên 03/12/1997 Sóc Trăng DH16CNT01

23 NC23 177730 Đặng Thị Ngọc Hà 04/01/1998 Tiền Giang DH17XET01

24 NC24 165891 Ngô Hà Ngọc Hân 03/02/1998 Cần Thơ DH16TCN01

25 NC25 166186 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/02/1998 An Giang DH16DUO02

26 NC26 166860 Thái Thị Mỹ Hân 15/01/1998 Tiền Giang DH16DUO01

27 NC27 176844 Võ Thị Ngọc Hân 11/01/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

28 NC28 165686 Trần Việt Hào 22/05/1998 Cần Thơ DH16DUO02

29 NC29 166418 Trần Thị Tú Hảo 25/02/1998 Bến Tre DH16TCN01

30 NC30 150987 Đoàn Thị Thanh Hiền 15/01/1996 Bến Tre DH16LKT01

31 NC31 166487 Phạm Thị Thu Hiền 01/06/1998 Quảng Ngãi DH16QTK01
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32 NC32 151433 Trần Lê Phước Huy 14/12/1997 Cần Thơ DH15DUO01

33 NC33 177377 Ngô Thị Ngọc Huyền 10/05/1999 Cần Thơ DH17QTD01

34 NC34 151659 Biện Hoàng Kha 28/06/1996 Cà Mau DH15XDU01

35 NC35 166101 Nguyễn Đoàn Kha 07/01/1998 Bến Tre DH16LKT02

36 NC36 1810071 Lý Gia Khánh 02/09/2000 Tiền Giang DH18YKH03

37 NC37 1810188 Nguyễn Lê Ngân Khánh 24/03/2000 Quảng Ngãi DH18YKH04

38 NC38 177370 Dương Văn Kiên 27/06/1999 Cần Thơ DH17QTD01

39 NC39 1810310 Tôn Nữ Thị Là 19/09/1993 Kiên Giang DH18YKH04

40 NC40 1810495 Phương Thế Lâm 19/10/2000 Sóc Trăng DH18YKH04

41 NC41 1810326 Vũ Tùng Lâm 12/12/2000 Lâm Đồng DH18YKH04

42 NC42 150981 Lý Gia Lệ 24/12/1997 Tp. Hồ Chí Minh DH15DUO06

43 NC43 176895 Dương Cao Mỹ Linh 02/12/1999 Bạc Liêu DH17DUO04

44 NC44 151643 Huỳnh Thị Ngọc Linh 20/02/1997 Tiền Giang DH15DUO06

45 NC45 166087 Nguyễn Phạm Mỹ Linh 17/09/1998 Đồng Tháp DH16DUO01

46 NC46 166415 Thái Thị Mỹ Linh 24/03/1997 Đồng Tháp DH16DUO04

47 NC47 1810060 Trần Thị Ngọc Linh 07/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh DH18YKH03

48 NC48 155130 Trần Khánh Loan 03/02/1997 Cần Thơ DH15DUO06

49 NC49 177503 Hồ Quang Lộc 22/06/1999 Bến Tre DH17OTO02

50 NC50 180774 Lâm Ngọc Lợi 09/10/1999 Sóc Trăng DH18KTO01

51 NC51 1810491 Nguyễn Hoàng Minh Luân 12/10/2000 Đồng Tháp DH18YKH04

52 NC52 1810670 Nguyễn Thị Mĩ Luông 10/05/1991 Kiên Giang DH18YKH04

53 NC53 165958 Lê Nguyễn Thị Xuân Mai 18/11/1998 Cần Thơ DH16CNT01

54 NC54 166082 Trương Tuệ Mẫn 15/07/1998 An Giang DH16CNT01

55 NC55 1810510 Nguyễn Thiện Minh 21/03/2000 Cà Mau DH18YKH04

56 NC56 151533 Đỗ Hoàng Mỹ 02/05/1997 Cần Thơ DH15KTO01

57 NC57 176175 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 30/10/1999 Trà Vinh DH17QLT01

58 NC58 176078 Nguyễn Ngọc Mỹ 04/06/1999 Cà Mau DH17QLT01

59 NC59 166473 Huỳnh Văn Nam 15/11/1997 Hậu Giang DH16CNT01

60 NC60 151467 Võ Hoàng Nam 25/06/1994 Hậu Giang DH15XDU01

61 NC61 166828 Nguyễn Thị Kiều Nga 23/03/1998 Sóc Trăng DH16DUO02

62 NC62 165928 Đỗ Kim Ngân 16/07/1998 Đồng Tháp DH16DUO03
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63 NC63 176795 Huỳnh Thị Cẩm Ngân 25/03/1999 Tiền Giang DH17QLT01

64 NC64 177718 Phạm Kim Ngân 11/05/1999 Vĩnh Long DH17XET01

65 NC65 165927 Dương Đặng Nguyên Ngọc 27/04/1998 Cần Thơ DH16KTO01

66 NC66 166217 Vũ Thị Lan Ngọc 13/07/1998 Kiên Giang DH16DUO02

67 NC67 1810532 Hồ Thảo Nguyên 26/09/1998 Cà Mau DH18YKH04

68 NC68 177146 Nguyễn Ngọc Nhi 19/02/1999 Cà Mau DH17QLT01

69 NC69 165669 Trần Hồng Nhi 19/04/1998 Cần Thơ DH16LKT01

70 NC70 166240 Trần Thị Yến Nhi 16/01/1998 Lâm Đồng DH16DUO03

71 NC71 189445 Danh Nhớ 09/12/1993 Kiên Giang DH18YKH01

72 NC72 166261 Lê Thị Huỳnh Như 26/01/1998 Vĩnh Long DH16DUO03

73 NC73 166784 Nguyễn Huỳnh Như 13/11/1996 Cần Thơ DH16DUO04

74 NC74 165560 Nguyễn Huỳnh Như 30/08/1998 Cà Mau DH16DUO03

75 NC75 165944 Trần Thị Huỳnh Như 21/03/1997 Cần Thơ DH16DUO04

76 NC76 177532 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/11/1999 Bến Tre DH17QLT01

77 NC77 1810203 Trần Tấn Phát 06/12/2000 Đồng Nai DH18YKH04

78 NC78 177837 Phan Kim Phụng 04/09/1999 Bến Tre DH17QLT01

79 NC79 176842 Lâm Ngọc Lam Phương 20/10/1999 An Giang DH17KTO01

80 NC80 1810509 Nguyễn Trần Hoàng Phương 29/07/1996 Đồng Nai DH18YKH04

81 NC81 1810512 Trần Thị Nhân Sâm 07/12/2000 Hưng Yên DH18YKH04

82 NC82 150648 Lý Hồng Sáng 27/11/1997 Sóc Trăng DH16DUO03

83 NC83 1810718 Nguyễn Văn Sao 10/12/1987 Bình Thuận DH18YKH04

84 NC84 1810634 Nguyễn Ngọc Tài 15/01/1992 Tiền Giang DH18YKH04

85 NC85 177847 Lê Thị Thanh Tâm 08/06/1999 Kiên Giang DH17QLT01

86 NC86 165923 Đỗ Phương Tân 02/05/1998 Tiền Giang DH16LKT02

87 NC87 165652 Nguyễn Thành Tân 31/05/1998 An Giang DH16DUO03

88 NC88 1810500 Đặng Trung Thái 19/11/1987 An Giang DH18YKH04

89 NC89 1810324 Phạm Lý Duy Thái 05/03/2000 An Giang DH18YKH04

90 NC90 1810506 Trần Quốc Thắng 20/08/2000 Bến Tre DH18YKH04

91 NC91 175811 Nguyễn Hồ Thiên Thanh 19/10/1999 Hậu Giang DH17DUO01

92 NC92 165818 Lê Nguyễn Phương Thảo 09/01/1994 Long An DH16DUO02

93 NC93 1810632 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/02/2000 Đồng Tháp DH18YKH04
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94 NC94 177072 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/02/1999 Đồng Tháp DH17KTO01

95 NC95 1810524 Nguyễn Trương Mai Thảo 15/01/2000 Vĩnh Long DH18YKH04

96 NC96 1810511 Vũ Thị Phương Thảo 10/02/2000 Kiên Giang DH18YKH04

97 NC97 1810493 Nguyễn Minh Thi 03/01/1999 Đồng Tháp DH18YKH04

98 NC98 165842 Võ Thị Kim Thi 06/06/1998 Sóc Trăng DH16LKT02

99 NC99 1810507 Phan Ngọc Thiện 13/06/2000 Bình Thuận DH18YKH04

100 NC100 165805 Lê Hoàng Thịnh 04/03/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

101 NC101 165568 Lương Minh Thư 25/06/1998 Trà Vinh DH16DUO03

102 NC102 1810508 Nguyễn Thị Thanh Thư 26/07/2000 Kiên Giang DH18YKH04

103 NC103 1810585 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 24/06/2000 Đồng Nai DH18YKH04

104 NC104 1810217 Nguyễn Châu Tường Thụy 19/04/1999 Tiền Giang DH18YKH04

105 NC105 176528 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13/11/1999 An Giang DH17KTO01

106 NC106 151182 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 28/09/1996 Cần Thơ DH15DUO04

107 NC107 151305 Từ Thị Mỹ Tiên 19/04/1994 Cần Thơ DH15DUO06

108 NC108 166218 Võ Thị Kiều Tiên 20/08/1998 Cà Mau DH16DUO03

109 NC109 1810125 Trần Thanh Tiền 15/01/2000 Bến Tre DH18QLT01

110 NC110 165613 Nguyễn Quốc Toàn 08/01/1998 Kiên Giang DH16DUO02

111 NC111 178006 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/12/1999 Kiên Giang DH17KTO01

112 NC112 166080 Phạm Thị Trang 16/10/1998 Kiên Giang DH16DUO03

113 NC113 166543 Phạm Thị Thùy Trang 10/03/1998 Cần Thơ DH16DUO02

114 NC114 177290 Dương Quốc Triển 09/09/1996 Kiên Giang DH17QLD01

115 NC115 165895 Nguyễn Thu Trinh 11/07/1998 Cà Mau DH16DUO03

116 NC116 175926 Phạm Ngọc Thảo Trinh 14/05/1999 An Giang DH17KTO01

117 NC117 177382 Nguyễn Nhựt Trọng 20/03/1999 Hậu Giang DH17QTD01

118 NC118 166149 Bùi Thanh Trúc 09/09/1998 Trà Vinh DH16DUO02

119 NC119 1810505 Đặng Việt Trung 11/03/1994 Sóc Trăng DH18YKH04

120 NC120 1810517 Trần Văn Trung 09/01/2000 Nam Định DH18YKH04

121 NC121 165798 Nguyễn Thị Tú 10/10/1998 Kiên Giang DH16DUO02

122 NC122 151183 Hồ Nguyễn Hoàng Tuấn 15/04/1997 An Giang DH15LKT02

123 NC123 151110 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1997 An Giang DH15LKT03

124 NC124 1810195 Bùi Quang Anh Tường 11/03/1995 Kiên Giang DH18YKH04
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125 NC125 166071 Lê Thị Mộng Tuyền 16/08/1998 Vĩnh Long DH16DUO02

126 NC126 165599 Nguyễn Thanh Xuân Vân 20/03/1998 Vĩnh Long DH16LKT02

127 NC127 166527 Trần Thị Hồng Vân 26/02/1998 An Giang DH16LKT02

128 NC128 176278 Từ Quốc Việt 19/06/1999 An Giang DH17QLT01

129 NC129 1810150 Đặng Nhựt Vinh 29/05/1999 Bến Tre DH18YKH04

130 NC130 1810498 Trần Văn Quang Vinh 07/06/2000 An Giang DH18YKH04

131 NC131 165745 Nguyễn Quốc Vương 04/02/1997 An Giang DH16LKT02

132 NC132 177156 Phạm Thị Thùy Vương 12/08/1999 Vĩnh Long DH16DUO02

133 NC133 188724 Phạm Hoàng Diệp Vy 28/12/2000 An Giang DH18DUO05

134 NC134 1810693 Phạm Thị Thanh Xuân 28/02/1984 Bình Thuận DH18YKH04

135 NC135 1810318 Trần Như Ý 25/12/1999 Cà Mau DH18YKH04

136 NC136 166791 Võ Nguyễn Hải Yến 20/04/1997 An Giang DH16DUO03


